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1. Đặt vấn đề
Nói tiếng Anh là một kỹ năng vô cùng quan trọng 

mà người học ngoại ngữ cần phải thành thạo bởi lẽ 
thông qua kỹ năng nói, chúng ta có thể thấy được 
kiến thức tiếng Anh của người học. Người học có thể 
nói tiếng Anh thành công thông qua mức độ chính 
xác và trôi chảy mà người đó sử dụng ngôn ngữ nói 
trong hội thoại. Tuy nhiên, có một số yếu tố khiến 
người học thường gặp khó khăn trong việc đạt được 
kỹ năng nói tiếng Anh như không đủ trình độ, mất 
động lực, môi trường lớp học và hạn chế tiếp xúc 
với tiếng Anh (Wang, 2014). Ngoài ra, ở các lớp học 
dạy tiếng Anh với tư cách là ngoại ngữ, giáo viên 
có thể nói bằng tiếng mẹ đẻ và điều này đã hạn chế 
khả năng nói tiếng Anh của học sinh vì họ không có 
nhiều cơ hội nói tiếng Anh trong lớp học. Hậu quả đã 
dẫn đến việc học sinh thiếu phát triển và thiếu khả 
năng nói tiếng Anh. Các cách giảng dạy lỗi thời cùng 
những phương pháp tiếp cận trong lớp học tiếng Anh 
chưa được cải tiến, hay do thực hành không đầy đủ 
đã hạn chế người học tiếp xúc với việc nói tiếng Anh. 
Vì thế, việc khắc phục những vấn đề nêu trên là cần 
thiết trong thời kỳ hiện đại, nơi chúng ta cần xem xét 
phương pháp học tập và giảng dạy linh hoạt.

Theo El Shazly (2021), công nghệ trí tuệ nhân tạo 
(AI)  đã và đang hình thành một phương pháp học 
tập hiệu quả và là công cụ đắc lực dành cho người 
học nhờ tính linh hoạt, tính tương tác và lấy người 
học làm trung tâm. Công nghệ này rất có ý nghĩa 
trong việc tăng cường giao tiếp đối với người học. 
Trong số các công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo, 
Chatbot chủ yếu được sử dụng cho giáo dục (Colace 
et al., 2018). Với thuật toán nhận dạng giọng nói và 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giọng nói Chatbot có thể 

nói chuyện và thảo luận nhanh chóng và rõ ràng như 
con người và có lợi cho các ứng dụng trong học tập. 
Sử dụng Chatbot trong luyện nói tiếng Anh mang lại 
nhiều lợi ích và tiềm năng lớn trong việc nâng cao kỹ 
năng ngôn ngữ cho người học. Việc tích hợp công 
cụ này vào các chương trình giảng dạy và học tập có 
thể tạo ra một môi trường học tập tiếng Anh mới mẻ 
và hiệu quả hơn. Bài viết này, với mục đích cải thiện 
kỹ năng nói của người học, sẽ cung cấp thông tin về 
tác động của giọng nói Chatbot - một ứng dụng công 
nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đối với kỹ năng nói. Theo 
đó, người học có thể nâng cao kinh nghiệm học tập 
và có nhiều lựa chọn hơn trong việc sử dụng các ứng 
dụng của Chatbot. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Ý nghĩa của Chatbot trong hỗ trợ học kỹ năng 
nói

Bối cảnh giáo dục hiện nay đã được thay đổi đáng 
kể nhờ vào sự ra đời của trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, 
lĩnh vực giảng dạy, học tập ngôn ngữ nói chung, và 
với tiếng Anh nói riêng cũng không là một ngoại lệ. 
Các lớp học truyền thống đã dần dần được chuyển 
sang nhiều hình thức linh hoạt hơn giúp người học có 
thể tương tác nhiều hơn, đem lại hứng thú, cũng như 
giúp quá trình học tập đạt hiệu quả cao hơn. Trong số 
nhiều công cụ AI góp phần vào việc học tiếng Anh, 
chatbot đứng đầu, cách mạng hóa cách học sinh tiếp 
thu và thành thạo ngôn ngữ toàn cầu này.

Việc sử dụng các phần mềm mô phỏng giúp 
người học luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, nhờ đó 
giảm rất nhiều thời gian luyện tập trực tiếp với giáo 
viên, trong khi đem lại hiệu quả rõ rệt so với phương 
pháp học truyền thống nhờ các lý do sau:

Để học nói tiếng Anh, cần có ít nhất là hai người 
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cùng tương tác song song (người nghe và người nói), 
vì vậy khác với kĩ năng viết hoặc đọc, đây là kỹ năng 
đòi hỏi phải có “người đồng hành”, gồm có bạn học 
và giáo viên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều 
kiện để luyện tập nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, với 
nhiều chủ đề và trình độ phù hợp. Với hàng ngàn lựa 
chọn các ứng dụng luyện nói cùng chatbot, bao gồm 
cả miễn phí hoặc trả phí, đây là một lựa chọn rất hợp 
lý với nhiều người học. 

Kỹ năng giao tiếp có thể được coi là một trong 
những kỹ năng khó trong việc học tiếng Anh, vì vậy 
đòi hỏi nhiều thời gian hơn để luyện tập kĩ năng này. 
Trong khi đó, thời gian luyện tập cùng chatbot là vô 
hạn, miễn là người học có thiết bị máy tính hoặc điện 
thoại thông minh kết nối Internet.

Chatbot giúp người học thoải mái hơn khi luyện 
nói, vì họ không cảm thấy xấu hổ khi mắc lỗi với 
một con robot, trong khi họ thường có xu hướng ngại 
nói hơn khi học với bạn học/giáo viên vì sợ mắc lỗi. 
Chatbot có khả năng nhận biết và sửa lỗi giúp người 
học mà không khiến họ có cảm giác bị “ngượng” vì 
nói sai.

Các ứng dụng chatbot có thể được sử dụng linh 
hoạt cả dưới hình thức viết (đánh máy) và nói (ghi 
âm).

Trong quá trình luyện tập, người học có thể dừng 
lại để tra từ, trong khi đây là điều không thể trong các 
cuộc hội thoại thực tế.

Người học có thể theo dõi được toàn bộ quá trình 
học của mình, như bất kể các ứng dụng luyện tập 
ngôn ngữ nào.
2.2.Một số ứng dụng Chatbot hữu ích

Hiện nay có rất nhiều các ứng dụng Chatbot được 
sử dụng trên thế giới, mỗi phần mềm có điểm mạnh, 
điểm yếu riêng. Trong giới hạn của bài báo, năm 
trong số các phần mềm chatbot được sử dụng phổ 
biến và được đánh giá là hiệu quả.

Andy
Andy là một phần mềm đóng vai trò vừa là người 

dạy, vừa là người bạn đồng hành cùng người học. 
Andy giúp giải thích các chủ điểm ngữ pháp, giải 
thích từ vựng khi người học không biết nghĩa. Người 
học chỉ cần yêu cầu một chủ đề bất kì, Andy sẽ hỗ 
trợ giải thích tất cả các thông tin cần thiết. Ngoài ra, 
Andy cũng đóng vai trò như người trò chuyện với 
người học, đề xuất chỉnh sửa khi cần thiết. Andy là 
phần mềm phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế 
giới.

Mondly
Đây là một phần mềm được phát triển từ năm 

2014, tập trung vào ngôn ngữ giao tiếp. Phần mềm 

cung cấp ngữ liệu học tập từ sơ cấp (A1) đến trung 
cấp (B2), vì vậy nó phù hợp với những người từ mới 
học tiếng Anh cho đến khi có thể giao tiếp thông 
thạo. Mondly được đánh giá là một trong những 
phần mềm tốt nhất đối với người bắt đầu học tiếng 
Anh, tuy nhiên với những người mong muốn nâng 
cấp tiếng Anh lên trình độ cao cấp (C1-C2), Mondly 
có phần không phù hợp. Bên cạnh việc có thể giao 
tiếp với Mondly, ứng dụng cung cấp các bài học 
hàng ngày, đòi hỏi người học phải tương tác thường 
xuyên để giúp tăng hiệu quả. Ngoài ra, có rất nhiều 
hoạt động giúp người học tương tác với Mondly, ví 
dụ như các bài kiểm tra ngắn, các trò chơi yêu cầu 
người học phải đạt được để nhận được phần thưởng. 
Với hình ảnh, âm thanh sinh động, ứng dụng phù hợp 
cho mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn. 

Akinator/The Mind-reading Genie
Akinator là một vị thần có thể đọc được suy nghĩ 

người dùng. Chỉ cần trả lời các câu hỏi gợi ý, “vị 
thần” có thể đoán được bạn đang nghĩ đến nhân vật, 
đồ vật, hay con vật nào. Ứng dụng được thiết kế 
tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất thú vị, là một 
cách thư giãn đồng thời vẫn giúp người học thu thập 
được lượng từ vựng vô cùng phong phú.

Kansei
Ứng dụng có nhiều điểm tương đồng với các 

chatbot phổ biến khác như Andy hay Mondly, điểm 
mạnh của nó là phần phản hồi và tương tác. Kansei 
đưa ra các đề xuất chỉnh sửa ngay lập tức nếu như 
người học mắc lỗi, nhờ đó giúp cải thiện độ chính 
xác về ngôn ngữ của người học. Kansei cũng được 
đánh giá là một ứng dụng linh hoạt, giúp người học 
có thể nhập vai dưới nhiều tình huống khác nhau để 
luyện tập ngôn ngữ trong nhiều bối cảnh khác nhau. 
Đây là một ứng dụng đáng để thử với nhiều người 
học tiếng Anh.

Aigo
Aigo là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, chuyên tập 

trung vào luyện kĩ năng nói. Đây không đơn thuần là 
chatbot để nói chuyện mà còn chứa kho tài liệu lớn, 
có các chủ đề khác nhau làm ngữ liệu đầu vào. Dựa 
vào các chủ đề, người học có nhiều ý tưởng hơn để 
luyện tập hơn thay vì chỉ đơn thuần chuyện trò với 
chatbot. Người học cũng có thể ghi âm phần nói của 
mình, chương trình sẽ phân tích phần đọc dựa trên độ 
chính xác, trôi chảy, và tính hoàn thiện của phần nói. 
Ngoài ra, người dùng có thể xem lại quá trình học 
của mình, viết câu/đoạn và nhận được phần phản hồi 
chi tiết. Với chi phí 0 đồng, có thể nói đây là phần 
mềm đáng để đưa vào danh sách những chatbot hữu 
ích nhất.
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2.4. Cách khai thác Chatbot hiệu quả
Chatbot có thể sử dụng kết hợp với lớp học tiếng 

Anh truyền thống, giúp tăng hiệu quả học tập cho 
người học. Giáo viên là người khuyến khích học sinh 
sử dụng chatbot để hỗ trợ quá trình học tập, rút ngắn 
thời gian trên lớp, và cũng là người đánh giá cuối 
cùng quá trình tiến bộ của học sinh. Do đó, giáo viên 
cần đặt ra mục tiêu rõ ràng, xây dựng lộ trình học tập 
phù hợp cho người học. Tiếp theo, giáo viên cần lựa 
chọn chatbot phù hợp với người học, với các tiêu chí 
như: thân thiện với người dùng; phù hợp với trình độ 
và nhu cầu của học sinh; tính phổ biến và sẵn có của 
ứng dụng ở khu vực sinh sống (liên quan đến đường 
truyền Internet); và cuối cùng là chi phí: ứng dụng 
miễn phí hay có trả phí.  Giáo viên cũng là người 
bước đầu hướng dẫn học sinh sử dụng chatbot, sau 
đó dần dần để họ độc lập hơn trong quá trình học 
của mình. Ở các mức trình độ khác nhau, giáo viên 
sử dụng công cụ chatbot có thể quyết định can thiệp 
nhiều hay ít vào quá trình học tập của người học.

Một số các lời khuyên giúp người học khai thác 
chatbot một cách hiệu quả bao gồm:

Đặt câu hỏi cụ thể, cung cấp bối cảnh rõ ràng. 
Câu hỏi càng cụ thể và rõ ràng, câu trả càng chính 
xác và phù hợp.

Sử dụng từ khóa phù hợp, cố gắng sử dụng ngữ 
pháp, từ vựng chính xác. Với các câu hỏi sai từ vựng/
ngữ pháp, một số các chatbot sẽ đưa ra đề xuất chỉnh 
sửa phù hợp.

Sử dụng linh hoạt tính năng trò chuyện bằng cách 
gõ văn bản và tính năng ghi âm.

Kiên nhẫn với câu trả lời của chatbot. Đôi khi câu 
hỏi đặt ra sai ngữ pháp/từ vựng khiến chatbot không 
hiểu ý của người nói, vì vậy người học cần kiên trì 
cho đến khi diễn đạt được ý mình muốn nói/hỏi.

Nắm được ưu nhược điểm của chatbot đang sử 
dụng.

Lựa chọn xen kẽ các chủ đề thú vị để tạo hứng 
thú khi luyện tập. Kết hợp các chủ đề học thuật và 
các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày để đa dạng 
vốn từ vựng.

Ghi chép lại các lỗi sai để tránh lặp lại lỗi.
Chú ý đến cử chỉ, biểu hiện khuôn mặt khi nói 

vì đây là điều mà các chatbot học tiếng Anh thường 
thiếu. Việc diễn đạt nội dung cần nói kết hợp với 
ngôn ngữ cử chỉ sẽ giúp người học nói thể hiện tự 
nhiên hơn trong hoàn cảnh thực tế.

Luyện tập thường xuyên, và theo dõi sát tiến trình 
học tập.

3. Kết luận
Ứng dụng công nghệ trong việc học ngoại ngữ là 

xu thế chung của thế giới, đặc biệt người học tiếng 
Anh có lợi thế đa dạng nhất về tài liệu và công cụ. 
Mặc dù chatbot vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định 
về mặt kĩ thuật hoặc ngữ liệu đầu vào, chắc chắn nó 
sẽ phát triển hơn và càng ngày trở nên hoàn thiện, 
“giống con người” hơn. Có ý kiến cho rằng sẽ mất 
chậm nhất khoảng 50 năm để chatbot có khả năng hỗ 
trợ cao cho con người trong việc học ngoại ngữ, tuy 
nhiên không ai có thể khẳng định được liệu chatbot 
có thể thay thế giáo viên và lớp học truyền thống hay 
không. Nhu cầu của người học, và quan trọng nhất 
là mức độ hiệu quả của chatbot sẽ là câu trả lời cho 
câu hỏi này.

Thực tế hiện nay, việc sử dụng các chatbot trong 
các cơ sở giáo dục phần lớn là do giáo viên tự tìm tòi 
và khuyến khích học sinh sử dụng bên cạnh giờ học ở 
trên lớp, vẫn chưa có một hướng dẫn chính thức hoặc 
quy định rõ ràng về mức độ sử dụng các ứng dụng 
trong khóa học. Do đó, cần có những nghiên cứu cụ 
thể về mức độ hiệu quả và phù hợp của các ứng dụng 
để từ đó khuyến khích giáo viên cũng như học sinh 
khai thác tối đa được nguồn tài liệu này.  Có thể nói, 
xu hướng sử dụng chatbot trong luyện nói tiếng Anh 
kết hợp lớp học truyền thống sẽ ngày càng phổ biến 
và đang được chứng minh là phương pháp hiệu quả 
nhất hiện nay.  
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